
CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Phương pháp tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm
Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi công thức sau:
	Nhóm
	

	

	

	


	Giá trị đại diện
	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	



Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên được tính bằng công thức:



Phương sai: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , được tính bởi công thức




Trong đó:  là cỡ mẫu; 


Độ lệch chuẩn: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , là căn bậc hai số học của phương sai, nghĩa là 

[bookmark: _GoBack]A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng?
A. Khoảng biến thiên.		B. Khoảng tứ phân vị.
C. Phương sai.		D. Độ lệch chuẩn.
Lời giải
Số đặc trưng không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng là khoảng tứ phân vị.
Câu 2:	Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng nào sau đây không thay đổi?
A. Khoảng biến thiên.		B. Khoảng tứ phân vị.
C. Phương sai.		D. Độ lệch chuẩn.
Lời giải
Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng không đổi là khoảng biến thiên.
Câu 3:	Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Phương sai luôn luôn là số không âm.		
B. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.
C. Phương sai càng lớn thì độ phân tác của các giá trị quanh số trung bình càng lớn.	
D. Phương sai luôn luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.
Lời giải


[bookmark: MTBlankEqn]Khi  thì  nên khẳng định phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn là sai.
Câu 4:	Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: ]
Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

Số trung bình: .
Câu 5:	Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng dưới đây.
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
A. 53,2.	B. 46,1.	C. 30.	D. 11.
Lời giải
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:


Câu 6:	Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng dưới đây.
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là:
A. 6,8.	B. 7,3.	C. 3,3.	D. 46,1.
Lời giải
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Câu 7:	Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular object with black text  Description automatically generated]
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 3,39.	B. 11,62.	C. 0,1314.	D. 0,36.
Lời giải
[image: ]

Số trung bình: 

Phương sai: 

Câu 8:	Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: ) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular object with black text  Description automatically generated]
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 3,41.	B. 11,62.	C. 0,017.	D. 0,36.
Lời giải
[image: ]

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 
Câu 9:	Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: ]
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 31,77.	B. 32.	C. 31.	D. 31,44.
Lời giải

Số trung bình: 

Phương sai: 

Câu 10:	Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:
[image: ]
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 5,98.	B. 6.	C. 2,44.	D. 2,5.
Lời giải
[image: ]

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: .
Câu 11:	Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:
[image: ]
Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân)




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Số trung bình của mẫu số liệu: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm: 



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Câu 12:	Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực  cho kết quả như sau:
[image: A white rectangular box with black numbers and black text  Description automatically generated]
Tính độ lệch chuẩn cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở lĩnh vực B




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có mẫu số liệu ghép nhóm với giá tri đại diện là:
[image: A white sheet with black numbers  Description automatically generated]
Phương sai của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực B:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về tiền lãi khi đầu tư vào lĩnh vực B:  (triệu đồng)
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Kết quả  lần nhảy xa của hai vận động viên Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong bảng bên dưới (đơn vị: mét)
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là m.

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là m.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng 16 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 
d) Kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Huy.
Lời giải
a) Đúng: Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là:

(m)
b) Đúng: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: (m) 
c) Sai: Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy là:

(m)
Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:





Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: (m)

d) Sai: Do  nên kết quả nhảy xa của vận động viên Huy đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng.

Câu 2:	Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của hai công ty  (đơn vị: triệu đồng) được thể hiện như bảng dưới đây
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là .
b) Nhận thấy độ lệch chuẩn của công ty A nhỏ hơn công ty B nên mức lương của công ty A đồng đều hơn.
Lời giải
a) Đúng: Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty A là: 

 

b) Sai: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty  là:




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty  là:  

c) Sai: Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty  là: 



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty  là:



d) Đúng: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của công ty B là: 



Nhận thấy độ lệch chuẩn của công ty  nhỏ hơn công ty  nên mức lương của công ty  đồng đều hơn.


Câu 3:	Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  và 
[image: A graph with different colored bars  Description automatically generated]
Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là: 

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là: 
c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn.
Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu: 


Gọi  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  được xếp theo thứ tự không giảm.

Тa có: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . 

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . 

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

b) Đúng: Cỡ mẫu: 


Gọi  là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường  được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . 

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . 

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
c) Đúng: Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

d) Sai: Xét số liệu của trường :

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 

Xét số liệu của trường :

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 
Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.
Câu 4:	Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (đơn vị: độ C).
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội là: 

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Huế là: 
d) Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn
Lời giải
a) Đúng: Xét số liệu ở Hà Nội:

Khoảng biến thiên: 

Số phần tử của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 


Ta có:  mà  suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. 





Xét nhóm 2 là nhóm  có  và nhóm 1 là nhóm  có . Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 


Ta có:  mà  suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 




Xét nhóm 5 là nhóm  có  và nhóm 4 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:  
b) Sai: Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:  
c) Sai: Xét số liệu ở Huế:

Khoảng biến thiên: 

Số phần tứ của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 





Ta có:  suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét nhóm 2 là nhóm  có  và nhóm 1 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 


Ta có:  mà  suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 




Xét nhóm 5 là nhóm  có  và nhóm 4 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



d) Đúng: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn
Câu 5:	Bảng dưới đây thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn vị: %).
[image: A white grid with black numbers  Description automatically generated]
Người ta lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: A table with numbers and a few words  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xét số liệu ở Đà Lạt ta có khoảng biến thiên là .

b) Xét số liệu ở Đà Lạt thì ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là .

c) Xét số liệu ở Vũng Tàu thì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là .
d) Đà Lạt có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn
Lời giải
a) Đúng: Xét số liệu ở Đà Lạt:

Khoảng biến thiên:  

b) Đúng: Số phần tử của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 

Ta có:  suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. 





Xét nhóm 3 là nhóm  có  và nhóm 2 là nhóm  có . Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 

Ta có:  suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 




Xét nhóm 4 là nhóm  có  và nhóm 3 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
c) Xét số liệu ở Vũng Tàu:

Khoảng biến thiên: 

Số phần tử của mẫu là 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là 

Ta có:  suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. 


Xét nhóm 1 là nhóm  có 

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: 

Ta có:  suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. 





Xét nhóm 2 là nhóm  có  và nhóm 1 là nhóm  có . Ta có tứ phân vị thứ ba là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



d) Sai: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Vũng Tàu có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn.
Câu 6:	Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.
[image: A white rectangular box with black numbers and a number  Description automatically generated with medium confidence]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xét số liệu ở Nha Trang thì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

c) Xét số liệu của Quy Nhơn ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Nha Trang đồng đều hơn
Lời giải

a) Sai: Cỡ mẫu: 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Nha Trang được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . 
Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . 
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

b) Đúng: Gọi  là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Quy Nhơn được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có:



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . 
Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . 
Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn
Xét số liệu của Nha Trang:

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 
c) Đúng: Xét số liệu của Quy Nhơn:

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn:  
d) Sai: Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn.
Câu 7:	Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:
[image: ]
Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau:
[image: A white rectangular object with black text  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 

d) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 
Lời giải

a) Đúng: Xét theo mẫu số liệu gốc. Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu trên là: 

Phương sai của mẫu số liệu trên là: 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: 
Xét theo mẫu số liệu ghép nhóm

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 
b) Đúng: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



c) Đúng: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 77 

d) Đúng: Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là: 


Câu 8:	Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực  và .
[image: A graph with red and yellow bars  Description automatically generated]
Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau:
[image: A grid of numbers and symbols  Description automatically generated]

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Xét mẫu số liệu của khu vực  ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 


b) Xét mẫu số liệu của khu vực  ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


c) Xét mẫu số liệu của khu vực  ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 


d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực  đồng đều hơn của công nhân khu vực .
Lời giải


a) Sai: Xét mẫu số liệu của khu vực . Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



b) Đúng: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:  


Xét mẫu số liệu của khu vực . Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
c) Sai: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



d) Đúng: Do  nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực  đồng đều hơn của công nhân khu vực .


Câu 9:	Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu  và  trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.
[image: A white rectangular box with numbers  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 


b) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu  ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 


c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu  ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 


d) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu  có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu .
Lời giải
Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện:
[image: A white rectangular object with black numbers  Description automatically generated]

a) Đúng: Xét mẫu số liệu của cổ phiếu :
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là .

b) Sai: Xét mẫu số liệu của cổ phiếu :
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là


c) Sai: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là .


d) Vậy nếu đánh giá độ rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu  có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu . 
Câu 10:	Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây
hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm.
[image: A graph of a number of different numbers  Description automatically generated with medium confidence]


a) Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp  và  bằng nhau.






b) Trung bình của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp  và  bằng nhau.
c) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án  là (cm).
d) Dựa vào độ lệch chuẩn thì chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án  ít bị chênh lệch hơn so với phương án  .
Lời giải


a) Đúng: Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp  và  bằng nhau và cùng bằng 50.


b) Đúng: Ước tính số trung bình và độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp. Cỡ mẫu của hai mẫu số liệu thống kê là . Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp  như sau: 
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án  là:



Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp  như sau: 
[image: A white rectangular grid with black numbers  Description automatically generated]

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án  là: 

cm.

c) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án  là:



d) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án  là:


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1:	Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm) 
[image: ]
Lời giải

Cỡ mẫu: . Giá trị trung bình của mẫu số liệu mới:



Phương sai của mẫu số liệu mới: 



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu mới: 
Câu 2:	Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:
[image: A white square with black text  Description automatically generated]
Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:
[image: A white paper with black numbers  Description automatically generated]
Thời gian trung bình nghe nhạc liên tục của điện thoại là: 


Phương sai của mẫu số liệu là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: 
Câu 3:	Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.
[image: ]
Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Cỡ mẫu: 

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 
Câu 4:	Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.
[image: A graph with lines and numbers  Description automatically generated]
Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Cỡ mẫu: 

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 
Câu 5:	Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:
[image: ]
Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Mẫu số liệu với giá trị đại diện
[image: A screenshot of a number  Description automatically generated]

Giá trị trung bình: (cm)

Phương sai của mẫu số liệu: 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu: (cm)
Câu 6:	Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi chọn ngẫu nhiên ở một bệnh viện được nhà nghiên cứu thống kê trong bảng dưới đây:
[image: ]
Tính độ lệch chuẩn của chiều dài nhóm 40 bé trai sơ sinh (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
Lời giải
Bổ sung thêm các giá trị đại diện vào bảng trên ta lập được bảng sau. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh (đơn vị: cm)
[image: A table with numbers and a number in it  Description automatically generated]
Từ mẫu số liệu đã cho, ta tính được số trung bình là:

.

 không phải là số nguyên nên để tính phương sai ta tính:



Do đó:.

Vậy mẫu số liệu về chiều dài của 40 trẻ sơ sinh có độ lệch chuẩn là .
Câu 7:	Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:
[image: A number and numbers on a white background  Description automatically generated]
Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên
Lời giải
[image: A white rectangular object with black numbers  Description automatically generated]

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 
Câu 8:	Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh hoạ ở biểu đồ sau.
[image: A graph with numbers and lines  Description automatically generated]
Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên như sau:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
Lời giải

Số trung bình: 

Độ lệch chuẩn: 
Câu 9:	Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:
[image: ]
Hãy xác định phương sai của mẫu số liệu trên?
Lời giải
Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Tổng số vận động viên là: 
Thời gian chạy trung bình của các vận động viên là: 

 (giây)
Phương sai của mẫu số liệu là:


Câu 10:	Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:
[image: ]
Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm)?
Lời giải
Ta có bảng thống kê cân nặng của các quả mít theo giá trị đại diện:
[image: A grid of a paper  Description automatically generated with medium confidence]

Cỡ mẫu .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


[bookmark: _Hlk152676383]B. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Tìm cân nặng trung bình của học sinh lớp 11D cho trong bảng sau
[image: ]
Lời giải
Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là trung bình cộng của hai giá trị đầu mút nên ta có bảng sau:
[image: A number grid with black numbers  Description automatically generated]

Tổng số học sinh là . Cân nặng trung bình cú lớp 11D là:

(kg)


Bài tập 2: Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng  và  được cho bởi bảng sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]


a) Hãy ước lượng cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng  và  
b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng nào nặng hơn? 
Lời giải
Ta có bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện: 
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

a) Cân nặng trung bình của một quả cam ở lô hàng  là xấp xỉ bằng:

(g)

Cân nặng trung bình của một quả cam ở lô hàng  là xấp xỉ bằng:

(g)


b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng  nặng hơn cam ở lô hàng .
Bài tập 3: Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:
[image: ]
Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm.)
Lời giải 
Ta có bảng thống kê cân nặng của các quả mít theo giá trị đại diện:
[image: A black line with a black line  Description automatically generated with medium confidence]

Cỡ mẫu .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Bài tập 4: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:
[image: ]
a) Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

b) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm với nhóm đầu tiên là  và độ dài mỗi nhóm bằng 18. Tính phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
c) Hãy tính sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc.
(Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn.)
Lời giải 

a) Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu trên là: 

Phương sai của mẫu số liệu trên là: 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: 
b) Ta có bảng sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

c) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là: 


Bài tập 5: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực  và .
a) Hãy xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu đó.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì công nhân ở khu vực nào có mức lương khởi điểm đồng đều hơn?


Mức lương khởi điểm của công nhân ở hai khu vực  và 
[image: A graph with red and yellow bars  Description automatically generated]
Lời giải
a) Ta có bảng sau:	
[image: ]

b) Xét mẫu số liệu của khu vực  :

Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Xét mẫu số liệu của khu vực  :

Cỡ mẫu là .

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 



Do  nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực  đồng đều hơn của công nhân khu vực .


Bài tập 6: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu  và  trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn.


Theo quan điểm trên, hãy so sánh độ rủi ro của cổ phiếu  và cổ phiếu .
Lời giải 
Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện:
[image: A white rectangular object with black text  Description automatically generated with medium confidence]

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu  :
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

.
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu  :
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

.
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

	

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là .


Vậy nếu đánh giá độ rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu  có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu .
Bài tập 7: Mai và Ngọc cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular grid with black numbers  Description automatically generated]
a) Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn nào có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn?
Lời giải

a) Cỡ mẫu: 
Xét mẫu số liệu của Mai:

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 
Xét mẫu số liệu của Ngọc:

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Ngọc có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn.
Bài tập 8: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.
[image: ]
Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải 
[image: ]

Cỡ mẫu: 

Số trung bình: 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 

                                                                                                    Trang 1  
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